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Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Sóc Trăng năm 2020; 

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị. 

Sở Nội vụ phê duyệt danh sách lớp đào tạo thi lấy chứng chỉ bậc 3/B1 Anh 

văn, lớp thứ nhất năm 2020, gồm 30 học viên. 

(Kèm theo danh sách chi tiết) 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các học viên có tên 

trong danh sách nhập học theo thời gian và địa điểm như sau: 

- Thời gian: Khai giảng lúc 8h00 ngày 13/6/2020 (học các ngày Thứ Bảy, 

Chủ Nhật); 

- Địa điểm: Tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (Số 04 - Châu Văn 

Tiếp, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng). 

Kinh phí: Do ngân sách tỉnh cấp về Sở Nội vụ để tổ chức lớp học. Kinh phí 

đi lại, ăn, nghỉ của học viên do đơn vị chi trả (nếu có) hoặc cá nhân tự túc. Đối với 

04 học viên tự túc kinh phí, tự lo kinh phí dự thi lấy chứng chỉ. 

Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ: 

http://sonoivu.soctrang.gov.vn →mục Thông báo - Hướng dẫn. 

Đề nghị các học viên dự khai giảng và tham gia lớp học đầy đủ theo quy 

định./.                        

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đăng Website Sở NV; 

- Lưu: VT, 5.              
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DANH SÁCH LỚP ĐÀO TẠO THI LẤY CHỨNG CHỈ BẬC 3/B1 ANH VĂN - LỚP 1 NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số:       /SNV-CCVC ngày      tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

      

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Chức vụ Đơn vị Trình độ 

Chuyên 

ngành 

Trình 

độ 

Anh 

văn 

Số ĐT Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Lê Đăng Khoa 1985   Kinh Kế toán  
Văn phòng 

HĐND tỉnh 
Đại học Kế toán B 0947911889 Lớp phó  

2 Huỳnh Thị Kim   1984 Kinh Chuyên viên 
Văn phòng 

HĐND tỉnh 
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 
B 0359272939  

3 Danh Phan Hoàng Yến 1985   Khmer 
Phó Chánh Văn phòng 

Sở 
Sở Nội vụ Thạc sĩ Văn học B 0939201160 Lớp phó  

4 Tiền Tài Lộc 1986   Kinh 

Phó Giám đốc Trung 

tâm kiểm định chất 

lượng xây dựng 

Sở Xây dựng Đại học     0902335399   

5 Trần Thanh Hiền 1986   Kinh 

Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch - 

Tổng hợp 

Sở Công Thương Thạc sĩ 

Công 

nghệ thực 

phẩm và 

Đồ uống 

B 0939694334   

6 Trần Thanh Tuấn 1984   Kinh 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý năng lượng 
Sở Công Thương Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

điện 
B 0913699114   

7 Chu Thị Mộng Vân   1984 Tày 
Chuyên viên phòng 

Quản lý năng lượng 
Sở Công Thương Đại học 

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện 

B 0916166064   

8 Lê Thị Kim Thoa   1989 Kinh Thanh tra viên 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Đại học Luật B 0349828073  
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9 Trần Nguyên Khôi 1985   Kinh 
Chuyên viên, Văn 

phòng Sở 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Đại học  Ngữ Văn B 0359694785 Lớp phó  

10 Phan Thị Kim Xuyến   1986 Kinh Chuyên viên 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Đại học Ngữ Văn B 0939059609   

11 Đặng Ngọc Duy Trinh   1985 Kinh Phó Chánh Văn phòng 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Đại học Luật C 0947826111   

12 
Phan Thị Thị Hồng 

Thảo 
  1982 Kinh 

Chuyên viên Văn 

phòng 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Đại học Luật B 0909849451   

13 Lương Thanh Tuyền   1981 Kinh Kế toán trưởng 

Đài Phát thanh 

Truyền hình Sóc 

Trăng 

      0949091206   

14 Nguyễn Hùng Hậu 1985   Kinh 
Phó Trưởng khoa 

Khoa học cơ bản 

Trường Cao 

đẳng Nghề 
Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

B 0939035158   

15 Lê Thị Huệ   1989 Kinh Chánh Văn phòng 
Ban Quản lý dự 

án 2 
Đại học 

Kinh tế 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

B 0932849009  

16 Nguyễn Hoàng Nam 1986   Kinh 
Phó Bí thư Đảng ủy 

Phường 4 

Thành phố Sóc 

Trăng 
Đại học Văn học B 0917142504   

17 Nguyễn Hoài Bảo 1992   Kinh 
Phó Chủ tịch UBND 

phường Vĩnh Phước 

Thị xã Vĩnh 

Châu 
Đại học 

Hành 

chính học 
B 0973295544   

18 Nguyễn Tấn Tùng 1983   Kinh  
Phó Trưởng phòng Tư 

pháp 
Thị xã Ngã Năm Đại học Luật B 0945419878   

19 Võ Văn Điền 1982   Kinh  

Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Thị xã Ngã Năm Đại học Luật B 0834489117   

20 Diệp Thanh Vĩnh 1986   Khmer 

Bí thư Đảng ủy - Chủ 

tịch UBND xã Đại Ân 

2 

Huyện Trần Đề Đại học  Luật B 0968141868   
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21 Hồ Hoàng Anh 1985   Kinh 
Phó trưởng phòng Nội 

vụ 
Huyện Mỹ Tú Thạc sĩ 

Kinh tế 

học 
B 0982721721   

22 Lê Thị Hồng Cẩm   1982 Kinh 
Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin 
Huyện Mỹ Tú Đại học Luật B 0913327474   

23 Phan Thị Tuyết Nga   1980 Kinh 
Phó Chánh VP 

HĐND-UBND 

Huyện Châu 

Thành 
Đại học Luật B 0967907275   

24 Vũ Thị Thương Thảo   1986 Kinh Phó Chánh Văn phòng 
Huyện Mỹ 

Xuyên 
Đại học Ngữ Văn B     

25 Huỳnh Hạnh Phước 1986   Kinh 
Chủ tịch UBND xã 

Châu Khánh 
Huyện Long Phú Đại học 

Văn thư 

lưu trữ và 

quản trị 

văn 

phòng 

  0976540574   

26 Lý Minh Thái 1991   Kinh Chuyên viên Sở Nội vụ Đại học 
Quản lý 

đất đai 
B 0356015542   

 Tự túc kinh phí           

27 Nguyễn Ngọc Phương 1975   Kinh 
Giám đốc Trung tâm  

Dịch vụ việc làm 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Đại học  Luật B 0919189369   

28 Nguyễn Chí Hùng  1974   Kinh Kế toán trưởng 
Ban Quản lý dự 

án 2 
Đại học 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

  0918218565 
Lớp 

trưởng  

29 Phan Văn Tùng 1968   Kinh Viện trưởng 
Viện Kiểm sát 

nhân dân TPST 
Đại học Luật B 0918061368   

30 Châu Diễm Kiều   1983 Kinh Kế toán 
Viện Kiểm sát 

nhân dân TPST 
Trung cấp Kế toán   0778185518   
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